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SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG           Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

  

      Số:  01  /QĐCNL-HBT  
                                                              Buôn Hồ, ngày  28  tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
“V/v Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2021 - 2022” 

  
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT  HAI BÀ TRƯNG 

 

 Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Ban hành kèm 

theo Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9 /2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và năng lực công tác của cán bộ, 

giáo viên tại đơn vị. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1.  Nay cử  các ông (bà) có tên sau đây làm công tác chủ nhiệm lớp trong 

năm học 2021 – 2022 (có danh sách kèm theo) 

     Thời gian giữ nhiệm vụ: Từ ngày 01/9/2021 đến 31/8/2022; 

 

Điều 2.  Các ông bà giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ thực hiện đúng các quy định 

theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông hiện hành và được hưởng 

04 tiết/tuần. 

Điều 3. Bộ phận kế toán, các bộ phận có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

 

            HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 
- Như điều 1 

- Kế toán 

- Lưu VP. 

 

 

 

           

          LÊ VĂN THỌ 
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      DANH SÁCH  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP NĂM HỌC 2021 - 2022 

 (Kèm theo Quyết định số:   01   /QĐCNL-HBT ngày 28/8/2021) 

 
STT HỌ VÀ TÊN BỘ MÔN CHỨC VỤ Chủ nhiệm 

lớp 

1 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN  TOÁN GIÁO VIÊN 
10A1 

2 VÕ THỊ NGỌC CẨM  ANH GIÁO VIÊN 
10A2 

3 NGUYỄN THỊ KIM HẠNH  HÓA GIÁO VIÊN 
10A3 

4 LÊ THANH TRÂN TOÁN GIÁO VIÊN 
10A4 

   5 VÕ THỊ THỦY ANH  GIÁO VIÊN 
10A5 

6 NGUYỄN T. ÁNH THƯƠNG N. VĂN GIÁO VIÊN 
10A6 

7 NGUYỄN THỊ TRUNG N. VĂN GIÁO VIÊN 
10A7 

8 LÊ THỊ TƯƠI LÝ GIÁO VIÊN 10A8 
9 NGUYỄN THỊ MINH KIỀU  SINH GIÁO VIÊN 

11A1 
10 ĐỖ NGỌC ĐỊNH N. VĂN GIÁO VIÊN 

11A2 
11 NGUYỄN VĂN HÒA  TOÁN GIÁO VIÊN 

11A3 
12 HỒ THỊ LOAN  HÓA GIÁO VIÊN 

11A4 
13 TRẦN THỊ NHUNG ĐỊA GIÁO VIÊN 

11A5 
14 LÊ THỊ PHƯỢNG TOÁN GIÁO VIÊN 

11A6 
15 HOÀNG THỊ TRANG N. VĂN GIÁO VIÊN 

12A1 
16 NGUYỄN THỊ HỢI ĐỊA GIÁO VIÊN 

12A2 
17 PHẠM THỊ HÀ ANH GIÁO VIÊN 

12A3 
18 PHẠM THỊ THANH QUẾ  SINH GIÁO VIÊN 

12A4 
19 NGUYỄN THỊ HƯƠNG SỬ GIÁO VIÊN 

12A5 
20 PHẠM VĂN TIẾN LÝ GIÁO VIÊN 

12A6 
21 NGUYỄN MAI LAN HƯƠNG  ANH GIÁO VIÊN 

12A7 
22 ĐINH THỊ GIANG THANH LÝ GIÁO VIÊN 

12A8 
23 ĐẶNG THỊ THU HẰNG N. VĂN GIÁO VIÊN 

12A9 
Danh sách có 23 người 
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 SỞ GD&ĐT ĐẮKLẮK           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG           Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

  

      Số:   02   /QĐTKHĐ - HBT  
                                                                Buôn Hồ, ngày  28 tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
“V/v bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Sư phạm” 

  
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT  HAI BÀ TRƯNG 

 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Ban hành kèm 

theo Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9 /2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và năng lực công tác của cán bộ, 

giáo viên tại đơn vị. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1.  Nay cử thầy Lê Quốc Hòa – TTCM - làm Thư ký Hội đồng Sư phạm nhà 

trường năm học 2021 - 2022 

     Thời gian: Từ ngày 01/9/2021 đến 31/8/2022. 

 

Điều 2. Thầy Lê Quốc Hòa có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám Hiệu xây dựng, 

tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của nhà trường, ghi biên bản và lưu một số 

hồ sơ theo qui định của Hiệu trưởng và qui định Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

 

Điều 3. Bộ phận chuyên môn, trưởng các đoàn thể, các bộ phận liên quan và thầy 

Lê Quốc Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký! 

 

            HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 
-Như điều 3 

-Lưu VP 

 

 

 

 

 

      LÊ VĂN THỌ 
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      SỞ GD&ĐT ĐẮKLẮK           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG           Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

  

      Số:    03    /QĐTCM-HBT  

                                                                Buôn Hồ, ngày  28 tháng 8 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
“V/v thành lập và bổ nhiệm Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn và nghiệp vụ” 

  
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT  HAI BÀ TRƯNG 

 

 Căn cứ Khoản 1, Điều 14, Điều 15 Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học 

phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9 /2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và năng lực công tác của cán bộ, 

giáo viên tại đơn vị.  

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1:  Nay thành lập và bổ nhiệm Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn và nghiệp vụ 

năm học 2021 – 2022 (có danh sách kèm theo) 

     Thời gian giữ chức vụ của TTCM, TPCM là 01 năm kể từ ngày 01/9/2021 

Điều 2:  Các ông bà Tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ thực hiện đứng các quy 

định Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Ban hành kèm theo 

Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9 /2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

 

Điều 3: Bộ phận chuyên môn, kế toán, các đoàn thể và bộ phận có liên quan, các 

ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

            HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 

- Lưu VP. 

 

 

 

 

 

         LÊ VĂN THỌ 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN MÔN 

(Kèm theo quyết định số  03   /!QĐ- THPT HBT, ngày 28 tháng 8 năm 2021 của 

Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng) 

 

STT Họ và tên 
Tổ chuyên 

môn 

Chức vụ 

trong  

tổ chuyên 

môn 

Điện thoại Email 

1 Nguyễn Văn Dĩnh Toán  TTCM 0985748857 nguyenvandinhquangtri@gmail.com  

2 Lê Thanh Trân Toán  TPCM 0983426775 lethanhtranhbt@gmail.com  

3 Phạm Văn Tứ Toán   0983450116 phamvantuhh36@gmail.com  

4 Lê Phương Thanh Toán   0949539939 phuongthanhhbt@gmail.com  

5 Nguyễn Thị Hải Yến Toán   0978716747   

6 Lê Thị Phượng Toán   0974743648 lephuong@gmail.com  

7 Nguyễn Văn Hoà Toán   0931871858 hoatoan1979@gmail.com  

8 Trương Tuyên Toán    

9 Hà Phước Tình Lý - KTCN TTCM 0935472567 tinhha2012@gmail.com 

10 Đỗ Thị Bích Kiều Lý - KTCN   0975095090 bichkieuhbt@gmail.com 

11 Võ Tất Tín Lý - KTCN   0935572221 votattin@gmail.com 

12 Phạm Văn Tiến Lý - KTCN   0917945577 tienlihbt@gmail.com 

13 Lê Thị Tươi Lý - KTCN   0905147483 lethituoi.2012.@gmail.com 

14 Định Thị Giang Thanh Lý - KTCN   0935021188 dinhgiangthanh1188@gmail.com 

15 Phạm Thị Kêt Hóa học TTCM 0846164686 mtdn_trang@yahoo.com.vn 

16 Nguyễn Thị Kim Hạnh Hóa học   0399454204 1699454204hn@gmail.com  

17 Võ Kim Đồng Hóa học   932410754 donghien5@gmail.com  

18 Phù Thị Bích Phượng Hóa học   0976015072 bichphuongdhqn@gmail.com  

19 Hồ Thị Loan Hóa học   0942769953 leanhson27987@gmail.com  

20 Hồ Thị Liên Sinh - KTNN TTCM 0383181480 caybanglang05@gmail.com  

21 Huỳnh Thị Thuý Thương Sinh - KTNN   0843022099 thuongchuong1977@gmail.com  

22 Phạm Thị Thanh Quế Sinh - KTNN   0978575967 thanhquedlk@gmail.com  

23 Nguyễn Thị Minh Kiều Sinh - KTNN   0777174479 minhkieu2511@gmail.com  

24 Mai Thị Tuyết Nhung Sinh - KTNN   0942202650 mainhung120142@gmail.com  

25 Dương Thị Tuyết Ngữ Văn TTCM 0947925677 duongtuyethbt@gmail.com  

26 Đặng Thị Thu Hằng Ngữ Văn   0973114464 dangthuhangdlk@gmail.com  

27 Huỳnh Thị Bích Loan Ngữ Văn   0972422432 bichloanmh@yahoo.com.vn  

28 Nguyễn Thị Ánh Thương Ngữ Văn   0944697178 anhthuong@gmail.com  

29 Đỗ Ngọc Định Ngữ Văn   0368908098 dinhhbt@gmail.com  

30 Hoàng Thị Trang Ngữ Văn   0376841137 hoangtrang30.10.1983@gmail.com  

31 Hà Đức Kim Ngữ Văn   348343855 duckimhbt@gmail.com  

32 Nguyễn Thị Trung Ngữ Văn TPCM 0973808079 
 33 Phạm Đình Tèo Sử - Địa - GDCD TTCM 0905944781 phamdinhteo@gmail.com  

34 Trần Thị Nhung Sử - Địa - GDCD TPCM 0383181877 
 35 Nguyễn Văn Âu Sử - Địa - GDCD   0977188578 nguyenthanhau1980@gmail.com  

36 Nguyễn Thị Bích Sáu Sử - Địa - GDCD   0989543629 
 37 Y Chiếu Mlô Sử - Địa - GDCD   0905909338 
 38 Nguyễn Thị Hợi Sử - Địa - GDCD   0974149178 hoanghoibuonho@gmail.com  
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39 H' Nuết Kbuôr Sử - Địa - GDCD   0946784143 nuethbt@gmail.com  

40 Phan Thị Hương Sử - Địa - GDCD   0949605950 
 41 Nguyễn Đăng Quyến TD_QPAN TTCM 0905368639 minhkieu2511@gmail.com  

42 Hoàng Bá Khuyến TD_QPAN   0982809918 hoangkhuyenhbt@gmail.com 

43 Võ Đức Tiến TD_QPAN   0944539839 phuongthanhhbt@gmail.com 

44 Nguyễn Hữu Đức TD_QPAN   0904774447 minhkhanh61984@gmail.com  

45 Trần Quốc Hùng TD_QPAN   0972146147 schcm.hung.tq@gmail.com  

46 Võ Thị Ngọc Cẩm Tiếng Anh TPCM 0978177116 vocam1975@gmail.com  

47 Bùi Văn Phương Tiếng Anh TTCM 0984301753 phuongbuivandn@gmail.com  

48 Phạm Thị Hà Tiếng Anh   0974006761 tinhha2012@gmail.com  

49 Võ Thị Thuỷ Tiếng Anh   0932505171 vothuybuonho@gmail.com  

50 Y Sai Niê Siêng Tiếng Anh   0368824244 sainies25@gmail.com  

51 Nguyễn Mai Lan Hương Tiếng Anh   0946499020 nguyenmailanhuong@gmail.com  

52 Lê Văn Thọ Tiếng Anh 

 
0905413151 Lvt1073@gmail.com 

53 Nguyễn Thị Kim Hoanh Văn phòng TTCM 0329977799 
 54 Trần Văn Thắng Văn phòng   0905197100 
 55 Phạm Duy Pháp Văn phòng   0905845281 
 56 Phạm Thị Bé Văn phòng   0355971664 
 57 Đỗ Thị Nga Văn phòng  TPCM 0934965859 dothingabh@gmail.com  

58 Nguyễn Thị Thủy Văn phòng   0902604846  

59 Lê Quốc Hoà CNTT-QLCL TTCM 0905909220 lequochoahbt@gmail.com  

60 Trịnh Văn Bình CNTT-QLCL   0989945828 k4btinhd@gmail.com 

61 Nguyễn Thị Ngọc Huệ CNTT-QLCL   0369829418 ngochue0712@gmail.com 

62 Nguyễn Tam Nga CNTT-QLCL 

  
 

63 Phạm Thị Mây CNTT-QLCL 

 
0975760403 thanhtungtuananh@gmail.com  

64 Trương Thị Nguyệt CNTT-QLCL   0985369737 phanminhtue2010@gmail.com  
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